Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 21:                                                                                Ngày soạn :    17 - 01- 2018.                                                                                        SÁNG : 3D                                                                   Ngày dạy :  Thứ  2 - 22 - 01 - 2018.  

TIẾT 3+4:                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                         ÔNG TỔ NGHỀ THÊU (2 TIẾT)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - + Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : lầu, lọng, nếm, nặn, chè lam,...Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

    + Kể lại được từng đoạn và đặt tên đúng cho từng đoạn. Kể tự nhiên, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với  nội dung câu chuyện.

 - + Hiểu các từ ngữ : đi sứ, lọng, bức trướng, chè nam,...

    + Hiểu ND : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.

 - GD HS chịu khó học hỏi, biết ơn ông tổ nghề thêu.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

 - 2 HS đọc  thuộc lòng bài thơ  Chú ở bên Bác Hồ. TLCH4.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: GV giới thiệu chủ điểm. HS quan sát tranh minh hoạ nội dung bài đọc trong SGK.
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc toàn bài. 

 - HD HS  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : . HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn trong bài. GV kết hợp nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp. 

  . GV kết hợp giúp HS  hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong từng đoạn : đi sứ, lọng, chè lam,... (HS  đặt  câu với mỗi từ :  nhập tâm, bình an vô sự).

  +1, 2 HS đọc bài văn.

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời  câu hỏi :

  + Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học ntn? 

  + Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt ntn ?

  - HS  đọc thầm đoạn 2. TL : Khi Trần Quốc Khái đi Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam ? 

  - Cả lớp đọc thầm đoạn 3, 4 suy nghĩ trả lời : 

  + Ở trên lầu cao, Trần Quốc Khái đã làm gì để sống ? 

  + Trần Quốc Khái đã làm gì để không bỏ phí thời gian ? 

  + Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an vô sự ? 

  - HS đọc thầm đoạn 5, trả lời câu hỏi :

  + Vì sao Trần Quốc khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ?

  + Nội dung câu chuyện nói lên điều gì ?

=> GV chốt ND: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo.

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc lại đoạn 3. HD HS luyện đọc đoạn 3 : giọng chậm rãi, khoan thai, nhấn giọng những từ ngữ thể hiện sự bình tĩnh, ung dung, tài trí của Trần Quốc Khái trước thử thách của vua Trung Quốc. 

          Bụng đói / mà không có cơm ăn, / Trần Quốc Khái lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trư​ớng, / rồi mỉm c​ười. // Ông bẻ tay pho t​ượng nếm thử. // Thì ra / hai pho t​ượng ấy nặn bằng bột chè lam. // Từ đó, / ngày hai bữa, / ông cứ ung dung bẻ dần t​ượng mà ăn. // Nhân đ​ược nhàn rỗi, / ông mày mò quan sát, / nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng. //

 - 3, 4 HS thi đọc đoạn văn.

 - 1 HS đọc cả bài. 

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

· GVnêu nhiệm vụ : HS đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện. Sau đó, HS tập kể một đoạn của câu chuyện.

· HD HS kể chuyện :

 a) Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện

 - HS đọc thầm yêu cầu của BT và mẫu (Đoạn 1 : Cậu bé ham học).

 - GV nhắc các em đặt tên ngắn gọn, thể hiện đúng nội dung.

 - HS đọc thầm, suy nghĩ làm bài.

 - HS tiếp nối nhau đặt tên cho đoạn 1, sau đó là đoạn 2, 3, 4, 5. GV viết lại thật nhanh 1, 2 tên đặt đúng, hay.

 b) Kể lại một đoạn của câu chuyện

 - Mỗi HS chọn một đoạn để kể lại.

 - 5 HS tiếp nối nhau thi kể 5 đoạn.

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn kể hay nhất. GV khen ngợi những HS biết kể bằng lời của mình.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV hỏi : Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì ?

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

 - Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.



              Ngày soạn : 17 - 01- 2018.                                                                                        CHIỀU : 3B                                                                 Ngày dạy :  Thứ  4 - 24 - 01 - 2018.  
TIẾT 1:                                          TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                                       THÂN CÂY

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc (thân đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo (thân gỗ, thân thảo).

 - Nhận dạng và kể đ​ược tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và so sánh đặc điểm một số loại thân cây.

 - GD HS có ý thức bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ :  -  Các hình trong SGK trang 78, 79. Phiếu BT (HĐ2).  

 - Thảo luận, làm việc nhóm ; trò chơi.                   

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS nêu các bộ phận của cây. GV nhận xét.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Làm việc với SGK theo nhóm 

· Mục tiêu: Nhận dạng và kể đ​ược tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò, thân gỗ, thân thảo.

· Cách tiến hành:
 - B​ước 1: Làm việc theo cặp

 + Hai HS ngồi cạnh nhau cùng quan sát hình trang78, 79 SGK và trả lời theo gợi ý : Chỉ và nói tên các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò trong các hình. Trong đó cây nào có thân gỗ (cứng), cây nào có thân thảo (mềm) ?

 + GV có thể HD HS điền kết quả vào bảng sau :

	 Hình
	                Tên cây
	Cách mọc

Đứng            Bò                Leo
	Cấu tạo

Thân gỗ        Thân thảo     (cứng)               (mềm)

	1
	
	
	

	...
	...
	...
...
...
	....

...


 + GV đi đến các nhóm giúp đỡ, nếu HS không nhận ra các cây, GV có thể chỉ dẫn.

 - Bư​ớc 2: Làm việc cả lớp. 

  + GV gọi một số HS lên trình bày kết quả làm việc theo cặp (mối HS  chỉ nói đặc điểm về cách mọc và cấu tạo thân của một cây).

  + GV đặt câu hỏi : Cây su hào có gì đặc biệt ?

=> KL : - Các cây thường có thân mọc đứng ; một số cây có thân leo, thân bò.

 - Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo.

 - Cây su hào có thân phình to thành củ. 

* HĐ2 : Chơi trò chơi Bingo

· Mục tiêu: Phân biệt đ​ược các loại thân cây theo cách mọc (thân đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo của thân (gỗ, thảo).

· Cách tiến hành:
 - Bư​ớc 1: Tổ chức và HD cách chơi

 + GV chia lớp thành hai nhóm. 

+ Phát cho mỗi nhóm một bộ phiếu rời. Mỗi phiêu viết tên một cây .

+ Nhóm tr​ưởng phát cho mỗi nhóm từ 1- 3 phiếu tuỳ theo số l​ượng thành viên của nhóm.

 + Yêu cầu cả hai nhóm xếp hàng dọc trư​ớc bảng câm của nhóm mình. Khi GV hô “bắt đầu” thì lần l​ượt từng ngư​ời b​ước lên gắn tấm phiếu ghi tên cây vào cột phù hợp theo kiểu trò chơi tiếp sức. Ng​ười cuối cùng sau khi gắn xong tấm phiếu cuối cùng thì hô to “Bingo”. Nhóm nào gắn các phiếu xong tr​ước và đúng là thắng cuộc.

 - Bư​ớc 2: Chơi trò chơi. GV làm trọng tài.

 - B​ước 3: Đánh giá. Sau khi các nhóm đã gắn xong các tấm phiếu viết tên cây vào các cột t​ương ứng, GV yêu cầu cả lớp cùng chữa bài.

=> L​ưu ý : Cây hồ tiêu khi non là thân thảo, khi già thân hoá gỗ.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - HS nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học. Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
                                 ______________________________
TIẾT 2:                                           LUYỆN VIẾT
                                                   BÀI 18 : MẸ

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài thơ Mẹ theo thể thơ lục bát.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài thơ lục bát.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: HS  viết bảng con: C, N, M, X, T.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa C , B, K, M, N . 

 - 1, 2 HS đọc bài Mẹ.           
 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  C, B, K, M, N vào bảng con.

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.   

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GV nêu yêu cầu viết. Bài thơ viết theo thể thơ gì ? (Thể thơ lục bát).
  - Bài thơ muốn nói gì với chúng ta? Em có suy nghĩ và tình cảm dành cho mẹ như thế nào?
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ và cách trình bầy bài thơ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
 - HDHS chữa lỗi chung ( nếu có).
3. Củng cố, dặn dò 
 - GV nhận xét, tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết lại cho đúng, đẹp.


_________________________________
TIẾT 3:                                                    TOÁN*
           LUYỆN TẬP CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10 000.
 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Ghi bảng BT.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về phép cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000

- HS nêu cách thực hiện phép cộng, trừ hai số.
- GV nhấn mạnh kĩ năng đặt tính và tính.

* HĐ2: Thực hành
· Bài 1: Đặt tính rồi tính.
                6924 + 1536
8493 - 3667
                5718 + 635
4380 - 729

   - Cho cả lớp làm bài vào vở, HS lần lượt làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000.

· Bài 2: Tìm x:
                x + 1909 = 2050             x - 586 = 3705                    8462 - x = 762        
  - HS  đọc yêu cầu bài, nêu cách tìm thành phần chưa biết trong từng phép tính.
  - Cho cả lớp làm vào vở.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 3 HS lên bảng làm bài. HS, GV nhận xét, chữa bài. 

  - Củng cố, khắc sâu KT về tìm SH, SBT và ST chưa biết
· Bài 3: Một đội trồng rừng đã trồng được 940 cây, sau đó trồng thêm được

bằng 1/5 số cây đã trồng. Hỏi đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?
   - HS  đọc bài toán.

   - Cho HS  tóm tắt và giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.
· Bài 4: Đoạn đường từ nhà đến trường dài 980 m. Lan đã đi được 1/4 quãng

đường. Hỏi Lan còn đi tiếp bao nhiêu mét nữa thì đến trường?
   - HS  đọc bài toán.

   - Cho HS  tóm tắt và giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.
3.Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 10 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. Dặn dò VN xem lại bài.
____________________________________________________________
                                                  HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU: TIẾT 1:                                TOÁN

                                                    TIẾT 101 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết cộng nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số và giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Rèn luyện kĩ năng tính toán và giải toán đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS làm bài tập 2 trang 102 SGK. HS, GV nhận xét chữa bài. 

2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động: 

* HĐ1 :  GV hướng dẫn HS thực hiện cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm

· Bài 1: 

- GV viết lên bảng phép cộng 4000 + 3000 và yêu cầu HS phải tính nhẩm, cho HS tự nêu cách cộng nhẩm, rồi GV giới thiệu cách cộng nhẩm như SGK (4 nghìn  + 3 nghìn = 7 nghìn, vậy : 4000 + 3000 = 7000). Cho HS  nêu lại cách cộng nhẩm trên.

 - Cho HS tự làm tiếp bài rồi chữa bài.

 - Rèn kĩ năng tính nhẩm các số tròn nghìn.

· Bài 2:

 - GV viết lên bảng phép cộng 6000 + 500 và yêu cầu HS phải tính nhẩm. Cho HS nêu cách cộng nhẩm. Chẳng hạn , có thể coi 6000 + 500 là sự phân tích của số gồm 6000 và 500, vậy số đó là 6500 ; cũng có thể coi 6000 + 500 là 60 trăm + 5 trăm = 65 trăm, vậy 6000 + 500 = 6500.

 - Cho HS lựa chọn cách tính thích hợp trong các cách tính nhẩm như trên rồi theo đó mà làm tiếp các bài cộng nhẩm và chữa bài.

 - Rèn kĩ năng cộng nhẩm các số tròn trăm có đến bốn chữ số.

* HĐ 2 :  GV cho HS tự làm các bài 3 và 4 rồi chữa bài
· Bài 3:

- HS xác định yêu cầu bài.

- Cho HS đặt tính rồi tính vào vở. 2 HS làm bài trên bảng.

- Nhận xét chữa bài. HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện một vài phép cộng cụ thể. Củng cố về cách đặt tính và cách thực hiện phép cộng.

· Bài 4:

 - HS đọc bài toán và tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.

  - Cho HS giải bài vào vở. 1 HS lên bảng giải bài.

  - HS và GV nhận xét chữa.

  - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò: 

  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 2:                                                    TOÁN*
            LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố, khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 10 000..

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố, khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 10 000

     HS mở vở BT Toán in làm BT trang 15  (HS làm bài 1, 2, 3).

· Bài 1:

   - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng tính nhẩm các số trong phạm vi 10 000.

· Bài 2:

  - HS  đọc yêu cầu bài.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 1 HS lên bảng làm bài.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài. (HS  nêu cách đặt tính và  cách thực hiện một vài phép tính trên bảng).

  - Củng cố, khắc sâu về cách đặt tính, cách tính phép cộng các số trong phạm vi 10 000. 

· Bài 3:

   - HS  đọc bài toán.

   - Cho HS  tóm tắt và giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.  

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép cộng các số trong phạm vi 10 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 3:                                          LUYỆN VIẾT
                                        BÀI  21 :  MÙA HOA SẤU

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Mùa hoa sấu.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :     

   -  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  B, H, M,  S,  T, V. 

 - 2 HS đọc bài  Mùa hoa sấu.
 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, H, M, S, T, V vào bảng con .

 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.


SÁNG                                                                       Ngày soạn :  14 - 01 - 2016.
                                                                            Ngày dạy : Thứ 3 - 19 - 01 - 2016.
TIẾT 1 :                                                    TẬP ĐỌC 

                                                  BÀN TAY CÔ GIÁO

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : cong cong, thoắt cái, dập dềnh, rì rào,... Biết nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.      

 - Hiểu từ mới : phô. Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi bàn tay kì diệu của cô giáo. Cô đã tạo ra biết bao điều kì lạ từ đôi bàn tay khéo léo. 

 - Giáo dục HS yêu quý, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - GV : Bảng phụ viết khổ thơ cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  
 - 3 HS, mỗi em kể 1, 2 đoạn của câu chuyện  Ông tổ nghề thêu và trả lời các câu hỏi về nội dung từng đoạn.

 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm bài thơ. HS quan sát tranh minh hoạ.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc hai dòng thơ.  HS, GV  phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từngkhổ thơ :

   . HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ. 

    . GV giúp HS  hiểu nghĩa từ : phô (HS đặt câu với từ phô).

  + HS đọc ĐT cả bài .

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 -  HS đọc thành tiếng, đọc thầm  từng khổ thơ, cả bài thơ, trả lời  các câu hỏi :

  + Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì ? 

  + Hãy tả bức tranh ggấp và dán giấy của cô giáo. 

  + Em hiểu hai dòng thơ cuối bài ntn ? 

    HS phát biểu. GV chốt lại :  Bàn tay cô giáo khéo léo mềm mại, như có phép mầu nhiệm. Bàn tay cô giáo đã mang lại niềm vui  và bao điều kì lạ cho các em HS...
* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

  - GV đọc lại bài thơ. Lưu ý HS về cách đọc bài thơ.

  - Một, hai HS đọc lại bài thơ.

  - GVHD HS học thuộc lòng từng khổ và cả bài thơ. (HS học thuộc 2 - 3 khổ thơ).

  - Từng tốp 5 HS tiếp nối nhau thi đọc thuộc lòng 5 khổ thơ.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc bài nhanh, đọc bài thơ hay và hiểu nội dung bài.

3. Củng cố, dặn dò:

  - Liên hệ thực tế.

  - GV biểu d​ương những HS học tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.


TIẾT2:                                           CHÍNH TẢ  (N-V)

                                             ÔNG TỔ NGHỀ THÊU

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT (BT2/a). 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :   

   - GV : Bảng lớp viết (2 lần) 11 từ cần điền vào chỗ trống (BT2/a). 

   - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 1 HS  viết bảng lớp, cả lớp viết vào bảng con : xao xuyến, sáng suốt, xăng dầu, sắc nhọn. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - Giúp HS nắm ND đoạn viết : Hồi nhỏ , Trần Quốc Khái ham học ntn?

  - HS đọc thầm đoạn chính tả, tìm những chữ dễ viết sai, viết vào giấy nháp để ghi nhớ.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - HS làm BT vào vở BT. GV đi đến từng  bàn kiểm tra HS làm bài để phát hiện lỗi của HS, chấm điểm một số bài viết.

 - HS đọc kết quả. GV hướng dẫn các em viết đúng bằng cách rõ cách viết.

     VD : chăm : xê-hát

 -  GV mời 2 HS  lên bảng  thi làm bài. Sau đó từng em đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét về chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng.

 - Một vài HS đọc lại đoạn văn.

 - Củng cố điền tr/ch.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp, làm đúng bài tập chính tả.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài.


TIẾT 3 :                                            TOÁN
            TIẾT 102 :  PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). Biết giải toán có lời văn (có phép trừ trong phạm vi 10 000).

 - Rèn luyện kĩ năng đặt tính và thực hiện phép trừ đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ (BT4).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  làm bài 3 trang 103.                                   

                                    -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  GV h​ướng dẫn HS tự thực hiện phép trừ 8652 - 3917

 - GV nêu phép trừ 8652 - 3917 = ? trên bảng rồi gọi HS nêu nhiệm vụ phải thực hiện.  Gọi 1 HS tự đặt tính và tính ở trên bảng, các HS khác theo dõi, góp ý nếu cần. Gọi một vài HS nêu lại cách tính rồi cho HS tự viết hiệu của phép trừ : 

                                               8652 - 3917 = 4735

 - HS tập nêu quy tắc trừ các số có đến bốn chữ số. GV hỏi : Muốn trừ hai số có đến bốn chữ số ta làm thế nào ? HS trả lời. GV nêu quy tắc khái quát. Cho vài HS nêu lại quy tắc.

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

  - Củng cố cách trừ các số có bốn chữ số.

· Bài 2:

  -  Cho HS tự đặt tính rồi làm tính vào vở. (HS làm phần b)

  - GV lư​u ý HS khi đặt tính phải viết các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau và không quên viết dấu" - ".

  - Chữa bài yêu cầu 2, 3 HS nêu cách đặt tính và cách tính.

  - Củng cố về cách đặt tính và cách tính trừ các số trong phạm vi 10 000.

· Bài 3: 

 - HS đọc bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt bài toán rồi tự làm và chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Củng cố về ý nghĩa của phép trừ qua giải bài toán có lời văn bằng phép trừ.

· Bài 4: 

 -  HS tự làm bài và chữa bài. GV nên khuyến khích HS nêu cách làm bài, chẳng hạn :

  + Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8cm.

   + Chia nhẩm : 8cm : 2 = 4cm.

  + Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.

   Trung điểm O của đoạn thẳng AB đã được xác định.

3. Củng cố, dặn dò:
 - 2 HS nhắc lại cách tính : 8652 - 3917

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn dò VN xem lại bài

TIẾT 4:                                                 THỦ CÔNG 

                                                       ĐAN NONG MỐT
I. MỤC  ĐÍCH,YÊU CẦU :

 - Biết cách đan nong mốt. Kẻ, cắt các nan t​ương đối đều nhau.

 - Đan đ​ược nong mốt theo đúng quy trình kĩ thuật. Dồn đ​ược nan nh​ưng có thể chư​a khít.

 - HS yêu thích các sản phẩm đan nan, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. CHUẨN BỊ: Giấy màu, kéo, keo, th​ước kẻ. Mẫu đan nong mốt bằng bìa.

                       Tranh quy trình đan nong mốt. Các nan đan mẫu ba màu khác nhau.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới :       a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: GV HD HS quan sát và nhận xét

 - GV giới thiệu tấm đan nong mốt và HD HS quan sát, nhận xét.

 - GV liên hệ thực tế : Đan nong mốt đ​ược ứng dụng để làm đồ dùng trong gia đình nh​ư đan làn hoặc đan rổ , rá, ...

 - Để đan nong mốt ng​ười ta sử dụng các nan đan bằng các nguyên liệu khác nhau như mây, tre, giang, nứa, lá dừa, ...

 - GV trong bài học này, để làm quen với việc đan nan, chúng ta sẽ học cách đan nong mốt bằng giấy, bìa với cách đan đơn giản nhất.

* HĐ 2: GV HD mẫu

 - B​ước 1 : Kẻ, cắt các nan đan.


+ Cắt 1 hình vuông có cạnh 9 ô => cắt theo các đ​ường kẻ giấy.


+ 1 hình vuông màu khác 9 ô =>.........

 - B​ước 2: Đan nóng mốt bằng giấy, bìa.


+ Đặt các nan dọc lên bàn.


+ Nhấc nan dọc 2, 4 , 6, 8 lên và luồn nan ngang thứ nhất.


+ Nhấc nan dọc 1, 3, 5, 7 lên và luồn nan ngang thứ 2 vào.


+ T​ương tự đan cho đến hết nan ngang thứ 7.

 => Chú ý: Đan xong mỗi nan ngang phải dồn nan cho khít rồi mới đan tiếp nan sau.

 - B​ước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan.


+ GV gọi vài HS nhắc lại cách đan nong mốt và nhận xét.
    + Sau đó tổ chức cho HS kẻ, cắt các nan đan bằng giấy, bìa và tập đan nong mốt.
3. Củng cố, dặn dò:

   - HS nêu quy trình kẻ, cắt nan đan nong mốt.

   - Nhận xét về ý thức học tập.

   - Dặn dò về nhà, chuẩn bị bài sau.


__________________________________________________

CHIỀU:                                              TOÁN*
              ễN :  PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết trừ các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). Biết giải toán có lời văn (có phép trừ trong phạm vi 10 000).

 - Rèn luyện kĩ năng đặt tính và thực hiện phép trừ đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ (BT4) - HS: VBTT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  Nờu cỏch thực hiện phộp trừ.

                                    -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  GV h​ướng dẫn HS làm cỏc BTT16 - BTT -  T2

Bài 1: Tớnh.

- HS thực hành tớnh rồi chữa bài.

- Củng cố trừ hai số trong phạm vi 10000.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- HS nêu câchs đặt tính, thực hiện tính.

- HS làm bài rồi 3 HS lờn bảng chữa bài.

- Củng cố kĩ năng đặt tính và trừ hai số trong phậm vi 10000.

Bài 3:  

- 2 HS đọc bài toán.

- 1HS túm tắt.

- HS nờu cỏch giải và làm bài.

- 1 HS chữa bài trờn bảng.

- Củng cố về giải toán đơn có liên quan đến phép trừ.

Bài 4: -HS đọc bài, nêu yêu cầu BT.

- HS thực hành đo độ dài và xác định trung điểm cạnh AB và AC của tam giác ABC.

- Củng cố về đo độ dài và trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

3. Củng cố, dặn dò:

   - HS nêu cỏch thực hiện phộp trừ.

   - Nhận xét về ý thức học tập.

   - Dặn dò về nhà, chuẩn bị bài sau.


                                                                                 Ngày soạn :  15 - 01 - 2016

                                                                      Ngày dạy : Thứ 4 - 20 - 01 - 2016.
SÁNG            .
TIẾT 2:                                                    TOÁN

                                       TIẾT 103 :     LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết trừ nhẩm các số tròn trăm, tròn nghìn có đến bốn chữ số ; biết trừ các số có đến bốn chữ số và giải toán bằng hai phép tính.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - HS làm BT sau : 5217 - 3164 ;  9081 - 5360.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

* HĐ1 : GV HD HS thực hiện trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm  

· Bài 1: 

   a) GV viết bảng phép trừ : 8000 - 5000 và yêu cầu HS phải tính nhẩm. Cho HSG tự nêu cách trừ nhẩm, rồi GV giới thiệu cách trừ nhẩm : 8 nghìn - 5 nghìn = 3nghìn, vậy 8000 - 5000 = 3000. Vài HSTB  nhắc lại cách trừ nhẩm (như​ trên).

  b) HS tự làm tiếp các phần còn lại rồi chữa bài.

  - Củng cố cách trừ nhẩm các số tròn nghìn có đến bốn chữ số.

· Bài 2: 

  - GV viết bảng phép trừ : 5700 - 200 và yêu cầu HS phải trừ nhẩm.

  - Cách tiến hành t​ương tự như​ BT1. Vài HS nhắc lại cách trừ nhẩm.

  - HS làm tiếp các phép tính còn lại rồi chữa bài.

  - Củng cố cách trừ nhẩm các số tròn trăm có đến bốn chữ số.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu BT.

  - HS nhắc lại cách đặt tính rồi tính.

- 2 HS làm bảng lớp, dưới lớp làm vào vở. Nhận xét, chữa bài. GV chốt  kết

quả đúng.

  - Củng cố về cách đặt tính và cách trừ các số có bốn chữ số.

· Bài 4: 

  - HS đọc bài toán. 

  - HS nêu miệng tóm tắt và nhận dạng toán.

  - HS làm bài rồi chữa bài. (HS giải bài toán bằng một cách ; hoặc có thể giải bài toán bằng hai cách).

  - Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

  - HS nhắc lại nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

  - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.

TIẾT 3                                      ĐẠO ĐỨC
                                               ÔN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

  - Củng cố về tự làm lấy việc của mình và quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

  - Tích cực thực hiện tự làm lấy việc của mình và luôn luôn quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

 - HS có thái độ tự giác, chăm chỉ tự làm lấy công việc của mình và yêu quý quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

II. CHUẨN BỊ:    GV:  Nội dung ôn tập.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Đóng vai

· Mục tiêu: HS thực hiện được một số hành động và biết bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình qua trò chơi.

· Cách tiến hành:

  - GV giao cho HS  thảo luận xử lí tình huống 1, một nửa còn lại thảo luận tình huống 2, rồi thể hiện qua  trò chơi đóng vai.

  + TH1: ở nhà, Lan được phân công quét nhà, nhưng hôm nay Lan cảm thấy ngại nên nhờ mẹ làm hộ.

   Nếu em có mặt ở nhà Lan lúc đó, em sẽ khuyên bạn thế nào ?

  + TH2: Hôm nay, đến phiên Bình làm trực nhật lớp. Tuấn bảo : “Nếu cậu cho tớ mượn chiếc tàu hoả đồ chơi thì tớ sẽ làm trực nhật thay cho”.

   Bạn Bình nên ứng xử như thế nào khi đó ? 

  - Các nhóm HS độc lập làm việc

  - Theo từng TH. một số nhóm trình bày trò chơi đíng vai trước lớp.

  - GV kết luận.

* HĐ2: Bày tỏ ý kiến 

· Mục tiêu : Củng cố để HS hiểu rõ về các quyền trẻ em có liên quan đến chủ đề bài học.  HS biết thực hiện quyền được tham gia của mình: bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành những ý kiến đúng và không đồng tình với những ý kiến sai.

· Cách tiến hành:
  - GV đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng.

  - Các ý kiến:

  a) Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

  b) Chỉ có trẻ em mới cần được quan tâm, chăm sóc.

  c) Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. 

  - Thảo luận về lí do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự.

  - GV kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Ý kiến b là sai.

* HĐ3: HS múa hát, kể chuyện, đọc thơ,... về chủ đề bài học

· Mục tiêu: Củng cố bài học. 
· Cách tiến hành:

 - HS tự điều khiển chương trình, tự giới thiêu tiết mục.

 - HS biểu diễn các tiết mục (đan xen các thể loại).

 - HS, GV nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS. Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.


TIẾT 4:                                         LUYỆN TỪ VÀ CÂU

            NHÂN HOÁ. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI Ở ĐÂU ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nắm đư​ợc 3 cách nhân hoá (BT2) ; tìm đ​ược các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?(BT3) ; trả lời đư​ợc câu hỏi về thời gian, địa điểm trong bài tập đọc đã học (BT4a/ b hoặc a/ c).

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập một cách linh hoạt, chính xác. 

 - HS có ý thức học tập chăm chỉ.

II. CHUẨN BỊ: Hai băng giấy viết ND BT2. Bảng lớp viết 3 câu văn ở BT3. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:. 
1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS tìm một số từ ngữ nói về chủ điểm Tổ quốc.GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1
 - HSTB nêu yêu cầu BT. 

 - GV đọc diễn cảm bài thơ  Ông trời bật lửa.
 - 3 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.

* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV yêu cầu HS tìm những sự vật đ​ược nhân hoá.

 - Một HS đọc thầm lại gợi ý a, b, c ; trả lời ý 2 của câu hỏi (Các sự vật đ​ược nhân hoá bằng những cách nào ?).

 - GV dán 2 băng giấy lên bảng. HS trao đổi theo cặp.

 - GV mời 2 nhóm HS làm bài trên bảng lớp thi tiếp sức. Mỗi nhóm 6 em tiếp nối nhau điền vào bảng câu trả lời cho các câu hỏi a, b, c. HS thứ 6 của mỗi nhóm trình bày toàn bộ kết quả, d​ưới lớp làm vào vở. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng bình chọn nhóm thắng cuộc.

 - Củng cố cách xác định biện pháp nhân hoá.

 - GV chỉ bảng kết quả, hỏi : Qua bài tập trên, em thấy có mấy cách nhân hoá sự vật ?

 - GV nhấn mạnh ba cách nhân hoá : 

 + Gọi sự vật bằng từ dùng để gọi con ng​ười : ông, chị.

 + Tả sự vật bằng những từ dùng để tả ngư​ời : bật lửa, kéo đến, trốn, nóng lòng chờ đợi, hả hê uống nư​ớc, xuống, vỗ tay c​ười.

 + Nói với sự vật thân mật nh​ư nói với con ng​ười (gọi mưa xuống thân ái như gọi một người bạn).

* HĐ3: Bài 3 
  - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm lại.

  - GV yêu cầu HS cho biết bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Ở đâu ?  thì trong câu 

th​ường xuất hiện từ gì ? (từ ở).
  - GV nhắc các em đọc kĩ từng câu văn, xác định đúng bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

  - 3 HS làm bài trên bảng lớp, d​ưới lớp làm bài vào vở.GV theo dõi, giúp đỡ HS khi làm bài.

  - HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?

* HĐ4: Bài 4 

  - HS đọc yêu cầu bài tập.

  - GV nhắc HS : Đây là bài tập ôn cách trả lời câu hỏi Ở đâu ? Các em chỉ cần trả lời đúng vào điều đ​ược hỏi.

  - HS làm mẫu câu 1. HS làm bài rồi phát biểu ý kiến.

  - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

  - Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?

3. Củng cố, dặn dò:
  - 2 HS nhắc lại 3 cách nhân hóa.

  - Nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS chuẩn bị bài sau.

                        

CHIỀU                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

                                     LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH. DẤU PHẨY

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố về cách viết câu có hình ảnh so sánh cách đặt dấu phẩy. 

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập đúng, nhanh.

 - Chăm chỉ  học tập.

II. CHUẨN BỊ:  nội dung ôn tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:     Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới :      a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS làm các bài tập sau. 
· Bài 1:   Em hãy viết 4 - 5 câu có hình ảnh so sánh các sự vật với nhau.
      Ví dụ : Mặt trăng đêm rằm tròn nh​​​​ư quả bóng.

  - HS làm bài rồi chữa bài. HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).

  - Củng cố cách viết câu có hình ảnh so sánh.

· Bài 2: Viết những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

   a) Công cha nghĩa mẹ đ​​ược so sánh nh​​ư .........................nh​​ư.....................................

   b) Trời m​​ưa, đ​​ường đất sét trơn như​​ ...........................................................................

   c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao nh​​ư...................................................................

  - HS nêu yêu cầu BT.

  - HS có thể viết câu có một, hai hình ảnh so sánh.

  - HS làm bài rồi chữa bài. HS, GV nhận xét, bổ sung.

· Bài 3: Viết những từ ngữ thích hợp vào chỗ trống :

     a) Mắt con mèo nhà em tròn như.................

     b) Môi bạn An lúc nào cũng đỏ nh​​​ư.................

     c) Mỗi bông hoa cỏ may nhỏ như​​​...............
  - HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

  - Củng cố về cách viết câu có hình ảnh so sánh.

· Bài 4: Em hãy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau:

        Những ngày nắng  vườn cây như xanh hơn  vui hơn.

3. Củng cố, dặn dò:
  - Khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS học thuộc những câu văn có hình ảnh đẹp.

______________________________________________________________________


TIẾT 2:                                                       TOÁN *
                  LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách so sánh các số trong phạm vi 10 000.

 - Rèn kĩ năng so sánh các số trong phạm vi 10 000 một cách thành thạo, chính xác.


TIẾT 2:                                                    TOÁN *
             LUYỆN TẬP VỀ  PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về phép trừ các số trong phạm vi 10 000.

 - Rèn kĩ năng làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

* HĐ1: Củng cố về phép cộng các số trong phạm vi 10 000

  GV HD  HS  làm các BT trong Vở BTToán in - trang 17 

· Bài 1:

   - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - GV theo dõi giúp đỡ HS.

   - HS, GV nhận xét chữa bài.

   - Rèn kĩ năng tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn, tròn trăm.

· Bài 2:

 - HS  đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - 2 HS lên bảng làm bài.

   - HS, GV nhận xét, chữa bài. (HS nói cách thực hiện một vài phép tính trên bảng).

   - Củng cố về cách đặt tính, cách tính phép cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000. 

· Bài 3:

   - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

   - Cho HS làm bài  vào vở BT, 2 HS lên bảng chữa bài (Mỗi HS làm một cách).

   - GV chuẩn xác KT, rèn kĩ năng về giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 4 :( Nếu còn thời gian): Một cửa hàng bán mắm có 3500 l nước mắm, buổi sáng bán được  1865 l nước mắm, buổi chiều bán được 1150 l nước mắm. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu lít nước mắm ?
   - HS đọc bài toán, xác định yêu cầu bài, chọn cách giải.

   - Cho HS làm bài vào vở BT. 

   - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. 

   - HS lên bảng chữa bài.

   - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về phép phép trừ các số trong phạm vi 10 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.


                                                                                 
SÁNG                                                                                                  Ngày soạn :        16 - 01 - 2015.
                                                                                                Ngày dạy : Thứ  6 - 23 - 01 - 2015.

TIẾT 1:                                               TẬP LÀM VĂN

             NÓI VỀ TRÍ THỨC. NGHE - KỂ : NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Biết nói về người trí thức được vẽ trong tranh và công việc họ đang làm. Nghe kể câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.
 - Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, nhớ nội dung, kể lại đúng, tự nhiên câu chuyện.

 - GD ý thức phấn đấu vươn lên, học tập và say mê nghiên cứu khoa học.

II. CHUẨN BỊ :    

 - Tranh, ảnh minh hoạ trong SGK, bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý HS kể chuyện Nâng niu từng hạt giống.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:
   2 HS đọc Báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua (Tiết TLV tuần 20. GV nhận xét, chấm điểm.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 1

- 1 HS đọc yêu cầu BT. 

  - Một HS làm mẫu (nói nội dung tranh 1).

  - HS quan sát 4 tranh, trao đổi ý kiến theo bàn, nhóm.

  - Đại diện các bàn, nhóm thi trình bày.

  - GV cùng cả lớp nhận xét, chấm điểm thi đua theo các yêu cầu : nói đúng nghề của các trí thức trong tranh ; nói chính xác họ đang làm gì ; nói thành câu khá tỉ mỉ bằng một vài câu.

* HĐ2 : Bài tập 2
- HS nghe kể chuyện.

 + 1 HS đọc yêu cầu của BT và  các gợi ý. Quan sát ảnh ông Lương Định Của, tranh minh hoạ truyện trong SGK.

 + GV kể chuyện 2, 3 lần. HS chăm chú nghe.

     GV kể xong lần 1, hỏi HS :

     . Viện nghiên cứu nhận được quà gì ? 

     . Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống ? 

     . Ông Lương Định Của đã làm gì để bảo vệ giống lúa ? 

    GV kể lần 2 (hoặc 3).

- HS tập kể:   + Từng HS tập kể lại nội dung câu chuyện.

  + GV hỏi : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về nhà nông học Lương Định Của ?

  + Cả lớp và GV bình chọn những HS kể chuyện hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
  - 1, 2 HS nói về người lao động trí óc mà em mới biết qua giờ học.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những  HS  học tốt.

  - Dặn dò HS tìm đọc trước sách, báo viết về nhà bác học Ê-đi-xơn để chuẩn bị cho tiết tập đọc sau.

TIẾT 2:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                                    THÂN CÂY (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nêu được chức năng của thân cây đối với đời sống của thực vật và ích lợi của thân cây đối với đời sống con người.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin để biết giá trị của thân cây với đời sống của cây, đời sống động vật và con người.

 - HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây cối.

II. CHUẨN BỊ :  

· Các hình trong SGK trang 80, 81.

-   Thảo luận, làm việc nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  HS kể tên một số cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò.  

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động :

* HĐ1:  Thảo luận cả lớp

· Mục tiêu : Nêu được chức năng của thân cây trong đời sống của cây.  

· Cách tiến hành :
  - GVyêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3 trang 80 SGK và trả lời câu hỏi :

  + Việc làm nào chứng tỏ trong thân cây có chứa nhựa ?

  + Để biết tác dụng của nhựa cây và thân cây, các bạn ở hình 3 đã làm thí nghiệm gì ?

 - Nếu HS không giải thích được, GV giúp các em hiểu: Khi một ngọn cây bị ngắt, tuy chưa bị lìa khỏi thân nhưng vẫn bị héo là do không nhận đủ nhựa cây để duy trì sự sống. Điều đó chứng tỏ trong nhựa cây có chứa các chất dinh dưỡng để nuôi cây. Một trong những chức năng quan trọng của thân cây là vận chuyển nhựa từ rễ lên lá và từ lá đi khắp các bộ phận của cây để nuôi cây.

  - HS có thể nêu lên các chức năng khác của thân cây (ví dụ: nâng đỡ, mang lá, hoa , quả,...).

* HĐ2 : Làm việc theo nhóm

·  Mục tiêu : Kể ra được những ích lợi của một số thân cây đối với đời sống của  người và động vật.

· Cách tiến hành :

 - Bước 1: GV yêu cầu  nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các hình 4, 5, 6, 7, 8 trang 81 SGK. Dựa vào những hiểu biết thực tế, HS nói về ích lợi của thân cây đối với đời sống của con người và động vật dựa vào các gợi ý sau :

   + Kể tên một số thân cây dùng làm thức ăn cho người hoặc động vật.

   + Kể tên một số thân cây cho gỗ để làm nhà, đóng tàu, thuyền, làm bàn, ghế, ...

   + Kể tên một số thân cây cho nhựa để làm cao su, làm sơn.

- Bước 2: Làm việc cả lớp

    Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

=> Kết luận : Thân cây được dùng làm thức ăn cho người và động vật hoặc để làm nhà, đóng đồ dùng,...

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu về chức năng và ích lợi của thân cây.

- GV nhận xét  tiết học, khen ngợi HS tích cực học tập.

  - Dặn dò HS luôn có ý thức chăm sóc và bảo về cây cối. 


TIẾT 3 :                                                      TOÁN
                                   TIẾT 105 :   THÁNG -  NĂM

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết các đơn vị đo thời gian : tháng, năm. Biết một năm có 12 tháng ; biết tên gọi các tháng trong năm ; biết số ngày trong tháng ; biết xem lịch.

 - Rèn luyện kĩ năng xem lịch, làm các bài tập đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Tờ lịch năm 2015.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS nêu tên các tháng trong năm.

                                   -  HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1:  Giới thiệu các tháng trong năm và số ngày trong từng tháng

 Giới thiệu các tháng trong năm.

 - GV treo tờ lịch năm 2015 lên bảng và giới thiệu  “Đây là tờ lịch năm 2015. Lịch ghi các tháng trong năm 2015 ; ghi các ngày trong từng tháng”.

  - GV cho HS quan sát tờ lịch năm 2015 và hỏi : “Một năm có bao nhiêu tháng ?”. GV nói và ghi tên các tháng lên bảng. 

  - Gọi vài HS nhắc lại.

 Giới thiệu số ngày trong từng tháng.

   - GV hướng dẫn phần lịch tháng 1trong tờ lịch năm 2015 rồi hỏi :  “Tháng 1 có bao nhiêu ngày ?” (31 ngày). GV nhắc lại :  “Tháng 1 có 31 ngày” và ghi bảng.

   - Cứ tiếp tục như vậy để HS xem lịch năm 2013 và nêu được  “Tháng 2 có 28 ngày”.

 GV lưu ý HS  “Tháng 2 năm 2015 có 28 ngày -> Năm thường, nhưng có năm tháng 2 có 29 ngày, chẳng hạn như năm 2012. Vì vậy tháng 2 có năm 28 ngày hoặc 29 ngày”.

  - Cho HS nhắc lại số ngày trong từng tháng.

 - GV có thể  cho HS nắm bàn tay trái hoặc bàn tay phải thành nắm đấm để trước mặt rồi tính từ trái qua phải : chỗ lồi của đốt xương ngón tay chỉ tháng có 31 ngày, chỗ lõm giữa hai chỗ lồi đó chỉ tháng có 28 hoặc 29 ngày (tháng 2), hoặc 30 ngày (tháng 4, 6, 9, 11).

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

  - Chữa bài, một vài HS trả lời thêm ;

    + Tháng 2 năm nay có bao nhiêu ngày ?

    + Tháng 4 năm nay có bao nhiêu ngày ?

    + Tháng 8 năm nay có bao nhiêu ngày ?

  - Củng cố về số ngày trong từng tháng.

· Bài 2:

  - Cho HS quan sát tờ lịch tháng 8 năm 2015.

  - HS trả lời lần lượt các câu hỏi trong bài.

  - GV có thể sử dụng các tờ lịch tháng khác rồi nêu các câu hỏi tương tự trong bài gọi HS trả lời.

  - Củng cố về kĩ năng xem lịch tháng.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu về năm, tháng.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.

TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT

                                                 SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức chăm học, chăm làm.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Lớp trưởng nhận xét chung.

 - Ý  kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
* Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   b) Học tập :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  c) Lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   d) Đạo đức :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

* Nhược điểm :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau:
  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn bàn ghế, trường lớp cẩn thận, sạch sẽ.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm  “Mừng Đảng, mừng xuân".


                                           Tổ tr​ưởng kí duyệt

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................................


SÁNG                                                                                        Ngày soạn:  03 - 02 - 2012.
                                                                                       Ngày dạy: Thứ 5 - 09 -  02 - 2012. 

TIẾT 2:                                          CHÍNH TẢ (NHỚ - VIẾT)

BÀN TAY CÔ GIÁO

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 - Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ.

 - Làm đúng bài tập 2/a : điền âm đầu dễ lẫn (tr/ ch).

 - Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. CHUẨN BỊ:


- Bảng lớp ghi nội dung bài tập 2a.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:


 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: trí thức, nhìn trăng, tia chớp, trêu chọc. GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hư​ớng dẫn HS nhớ - viết
· Hướng dẫn HS chuẩn bị :

 - GV đọc bài chính tả. Cả lớp mở SGK theo dõi, ghi nhớ.

 - 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ.

 - HS nhìn SGK, GV hỏi:

  + Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? ( HSTB -Y ) 

  + Chữ đầu mỗi dòng thơ viết nh​ư thế nào ? ( HSTB) 

  + Nên viết bắt đầu từ ô nào trong vở ? ( HSK- G)

 - HS đọc SGK, tự viết nháp những chữ mình dễ viết sai : dập dềnh, lượn,...

· HS  nhớ và tự viết lại bài thơ : GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV nêu yêu cầu bài, chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc thầm đoạn văn, làm BT vào vở BT. GV mời 2 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức. Sau thời gian quy định, các nhóm dừng viết. Đại diện nhóm đọc kết quả.  Cả lớp và GV nhận xét về chính tả, phát âm, tốc độ làm bài, kết luận nhóm thắng cuộc. 

 - Một vài HS đọc lại đoạn văn.GV sửa lỗi phát âm cho HS (nếu có).

 - Củng cố điền tr/ch.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò VN luyện viết lại những lỗi sai, đọc lại đoạn văn ở BT2/a.


TIẾT 3:                                                    TOÁN

                                    TIẾT 104 :  LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết cộng, trừ (nhẩm và viết) các số trong phạm vi 10 000. Giải bài toán bằng hai phép tính và tìm thành phần chư​a biết của phép cộng, phép trừ.


- Rèn kỹ năng cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000, tìm X, giải toán.


- Tự tin, hứng thú trong học toán.

II. CHUẨN BỊ:

 - HS: Bộ đồ dùng học toán 3 (8 hình tam giác).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:


- HS tự nghĩ 2 số có 4 chữ số. Tìm tổng của 2 số đó?

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

· Bài 1:  

   - HS đọc yêu cầu bài. (HSHN - Y - TB làm cột 1, 2 ; HSK- G làm cả bài).

   - Cho HS  làm bài vào vở => Chữa bài, nêu kết quả và cách nhẩm.

· Bài 2: 
 - HS xác định yêu cầu bài. ( HSHN - Y làm 2 phép tính đầu ở mỗi phần)

 - HS làm bài lần lư​ợt trên bảng con + bảng lớp => Chữa bài, nêu cách đặt tính, cách thực hiện từng phép tính.

 - Củng cố cách đặt tính và tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10 000.

· Bài 3:

  - HS đọc bài toán, tự tóm tắt rồi giải bài.

  - HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm.

  - Lớp nhận xét chữa bài trên bảng. GV chuẩn xác, cho điểm.

  - Củng cố cách giải bài toán bằng 2 phép tính.

· Bài 4
 - Nêu thành phần và kết quả của từng phép tính.

 - HS làm bài vào vở + bảng lớp.

  - Chữa bài, củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ.

· Bài 5: (HSK - G)

 - H​ướng dẫn HS thực hành trên bộ đồ dùng toán 3 : lấy 8 hình tam giác để  xếp thành hình tam giác to như trong SGK.

 - HS tự xếp hình. GV quan sát -> chữa bài.

 => HSHN làm bài 1, 2 theo yêu cầu. GV theo dõi, giúp đỡ.

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV cùng HS hệ thống lại KT.

 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tập tốt.

 - VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
CHIỀU       
 TIẾT 1:                                                TẬP LÀM VĂN*

                NÓI VỀ TRÍ THỨC. NGHE - KỂ : NÂNG NIU TỪNG HẠT GIỐNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố nói về nghề trí thức. Nghe và trả lời các câu hỏi trong truyện  “Nâng niu từng hạt giống”.

- Rèn kĩ năng nói rõ ràng, mạch lạc, viết ngắn gọn,  rõ ý, viết đúng chính tả. 

 - HS  chăm chỉ học tập, say mê nghiên cứu khoa học.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1:  Hướng dẫn HS làm bài tập

      HS mở vở BTTV in làm các bài tập trang 15, 16. 

· Bài 1:
  - HSTB đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo. 

- Cả lớp quan sát kĩ từng tranh trong bài.

- HS nêu miệng nghề nghiệp và công việc của những người trí thức.

- HS, GV cùng nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho cả lớp viết bài vào vở BT.

- Một số HS đọc bài. Cả lớp và GV nhận xét. GV chấm điểm một số bài.

- Củng cố về nhề nghiệp và công việc của những người trí thức.

· Bài 2:

- HS đọc yêu cầu bài và các câu hỏi.

- Gọi 1, 2 HSK- G kể lại  nội dung câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.

- HS, GV nhận xét.

- Cho cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

- Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Củng cố khắc sâu về nội dung câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.
* HĐ2: Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS chăm chỉ học tập.

  - Dặn dò HS  tìm đọc trước sách, báo viết về nhà bác học Ê-đi-xơn.


CHIỀU   
TIẾT 1:                                                     TẬP VIẾT

                                                 ÔN CHỮ HOA O, Ô, Ơ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa Ô (1 dòng ) ;  L, Q (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Lãn Ông (1 dòng) và câu ứng dụng : Ổi Quảng Bá... say lòng ng​ười (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ.

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - GD tình yêu quê hư​ơng, đất n​ước qua câu ứng dụng.

II. CHUẨN BỊ: Mẫu chữ hoa O, Ô, Ơ. Tên riêng: Lãn Ông.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:  2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con : Nguyễn, Nhiễu. GV nhận xét.
2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                  b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS viết trên bảng con

 - Luyện viết chữ hoa

+ HS tìm các chữ hoa  có trong bài : L, Ô, Q, B, H, T, Đ..
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q, T.
+ GVviết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết các chữ O, Ô, Ơ, Q, T trên bảng con.

+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS đọc từ ứng dụng: Lãn Ông.

+ GV giới thiệu tên riêng Lãn Ông.
+ HS tập viết từ  Lãn Ông. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

 - Luyện viết câu ứng dụng

+ 1 HS đọc câu ứng dụng: Ổi Quảng Bá... say lòng ng​ười.
+ GV giúp HS hiểu nội dung câu ca dao.

+ HS tập viết  trên bảng con các chữ  Ổi,  Quảng, Tây.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết chậm, chữ xấu.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa O, Ô, Ơ.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS, viết đẹp, giữ gìn vở sạch.

- Khuyến khích HS học thuộc câu ca dao.


TUẦN 21:

CHIỀU - LỚP 3A                      NS: 11. 1. 2017 - ND: Thứ tư ngày 18. 1. 2017
TIẾT1                                      ĐẠO ĐỨC
                                               ÔN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

  - Củng cố về tự làm lấy việc của mình và quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

  - Tích cực thực hiện tự làm lấy việc của mình và luôn luôn quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

 - HS có thái độ tự giác, chăm chỉ tự làm lấy công việc của mình và yêu quý quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

II. CHUẨN BỊ:    

- GV:  Nội dung ôn tập.

III. CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   Kết hợp trong ôn tập.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ1: Đóng vai

  - GV giao cho HS  thảo luận xử lí tình huống 1, một nửa còn lại thảo luận tình huống 2, rồi thể hiện qua  trò chơi đóng vai.

  + TH1: ở nhà, Lan được phân công quét nhà, nhưng hôm nay Lan cảm thấy ngại nên nhờ mẹ làm hộ.

   Nếu em có mặt ở nhà Lan lúc đó, em sẽ khuyên bạn thế nào ?

  + TH2: Hôm nay, đến phiên Bình làm trực nhật lớp. Tuấn bảo : “Nếu cậu cho tớ mượn chiếc tàu hoả đồ chơi thì tớ sẽ làm trực nhật thay cho”.

   Bạn Bình nên ứng xử như thế nào khi đó ? 

  - Các nhóm HS độc lập làm việc

  - Theo từng TH. một số nhóm trình bày trò chơi đíng vai trước lớp.

  - GV kết luận.

* HĐ2: Bày tỏ ý kiến 

  - GV đọc từng ý kiến, HS suy nghĩ và bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự bằng cách giơ các tấm bìa màu đỏ, màu xanh hoặc màu trắng.

  - Các ý kiến:

  a) Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc.

  b) Chỉ có trẻ em mới cần được quan tâm, chăm sóc.

  c) Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. 

  - Thảo luận về lí do HS có thái độ tán thành, không tán thành hoặc lưỡng lự.

  - GV kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Ý kiến b là sai.

* HĐ3: HS múa hát, kể chuyện, đọc thơ,... về chủ đề bài học

- HS tự điều khiển chương trình, tự giới thiêu tiết mục.

 - HS biểu diễn các tiết mục (đan xen các thể loại).

 - HS, GV nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV khắc sâu kiến thức.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS. Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học.

TIẾT 2:                                              TẬP ĐỌC*
                                       NGƯỜI TRÍ THỨC YÊU NƯỚC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : nấm pê-ni-xi-lin, hoành hành, tận tuỵ,... Biết đọc bài với giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm, biểu lộ thái độ cảm phục thương tiếc bác sĩ Đặng Văn ngữ.

 - Hiểu nghĩa từ ngữ mới : trí thức, nấm pê-ni-xi-lin,...Hiểu ND và ý nghĩa của bài : Ca ngợi bác sĩ Đặng Văn Ngữ- một trí thức yêu nước đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp khoa học và sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

 - Giáo dục HS lòng yêu nước, học tập người trí thức yêu nước trong bài. 

II. CHUẨN BỊ :   - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
                          - GV : Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 3 HS , mồi em kể 1, 2 đoạn của câu chuyện  Ông tổ nghề thêu và trả lời các câu hỏi về nội dung từng đoạn.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng câu : . GV viết bảng "nấm pê-ni-xi-lin", giải nghĩa từ, mời 1, 2 HS đọc CN, cả lớp đọc ĐT : pê-ni-xi-lin.

  . HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

   . HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.

   . HS tìm hiểu nghĩa các từ : trí thức, nấm pê-ni-xi-lin, khổ công,.. (HS có thể đặt câu với từ khổ công) 

   + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

- HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài  và trả lời  các câu hỏi tìm hiểu nội dung từng đoạn, cả bài. HS phát biểu, GV bổ sung, chốt lại. 

+ Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ. 

+ Bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã có những đóng góp gì cho hai cuộc kháng chiến ?

  + Bác sĩ Đặng Văn Ngữ  hi sinh trong hoàn cảnh nào ? 

=> GV chốt ND: Ca ngợi bác sĩ Đặng Văn Ngữ- một trí thức yêu nước đã 

hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp khoa học và sự nghiệp bảo vệ độc 

lập, tự do của Tổ quốc.

* HĐ3:  Luyện đọc lại

   - GVđọc mẫu đoạn 3, 4. GV treo bảng phụ, lưu ý HS về giọng điệu chung của đoạn : biểu lộ thái độ cảm phục, kính trọng và thương tiếc bác sĩ Đặng Văn Ngữ - câu cuối ; nhấn giọng những từ ngữ thể hiện sự dũng cảm, tận tuỵ của bác sĩ.

  - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

  - Một, hai HS  đọc cả bài. 

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc đúng, đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV : Em hiểu điều gì qua câu chuyện  “Người trí thức yêu nước”?

  - GVnhận xét tiết học, khen ngợi những HS đọc tốt, hiểu bài.

  - Dặn dò HS về nhà luyện đọc lại bài.

                        ______________________________________

TIẾT 3:                             HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

                                BÀI 8: NĂNG KHIẾU CỦA EM ( TIẾT 1) 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

-  HS hiểu biết phát hiện và rèn luyện năng khiếu của bản thân.

- Biết thực hành  thể hiện và phát huy năng khiếu của bản thân một cách tích cực.

- GDHS có ý thức  biết cách phát huy năng khiếu của bản thân cho phù hợp .

II. CHUẨN BỊ 

- Tranh SGK 32,33,34.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Kiểm tra bài cũ: - Em đã làm được những việc gì giúp em cùng học cùng chơi tốt hơn? 
- Lớp NX, GV đánh giá.

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài

b. Các hoạt động

* Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện: Ca sĩ nhí.

- Đọc truyện: 

- Gv, HS đọc truyện :Ca sĩ nhí .

- Cho HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

-  Vì sao Chức không có kết quả tốt khi luyện tập bóng bàn?

- Điều gì khiến Chức đạt giải nhất trong cuộc thi hát?

- Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?

        * Hoạt động 2: Trải nghiệm: 
- Em cùng các bạn quan sát tranh  và thảo luận : Em đã làm gì để rèn luyện và thể hiện  năng khiếu của mình với bố mẹ, người thân, bạn bè? 

- Em hãy nêu ra các lợi ích của việc rèn luyện và phát huy năng khiếu?

- GV nhận xét bổ sung 

- HS quan sát tranh Thảo luận nhóm 2.

- Đại diện nhóm nêu 

- HS đại diện các nhóm phát biểu. Nhóm khác NX, bổ sung.

- GV nhận xét bổ sung 

3. Củng cố - Dặn dò: 

- Việc giữ gìn vệ sinh môi trường có ý nghĩa như thế nào?

- GVNX tiết học, nhắc HS chuẩn bị tiết sau học tiếp.

_____________________________________________________________      

I. Mục tiêu 

-  HS hiểu biết phát hiện và rèn luyện năng khiếu của bản thân.

- Biết thực hành  thể hiện và phát huy năng khiếu của bản thân một cách tích cực.

- GDHS có ý thức  biết cách phát huy năng khiếu của bản thân cho phù hợp .

II. Chuẩn bị 

 - Tranh SGK 32,33,34.

III. Các hoạt động dạy học 

	1. Kiểm tra :

- Em đã làm được những việc gì giúp em cùng học cùng chơi tốt hơn? 
2. Bài mới

*HĐ 1:  Tìm hiểu về tầm quan trọng của việc phát huy năng khiếu của bản thân.  

a. Đọc truyện: Ca sĩ nhí.

 *Cho HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:

 -  Vì sao Chức không có kết quả tốt khi luyện tập bóng bàn?

- Điều gì khiến Chức đạt giải nhất trong cuộc thi hát?

  - Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?

 b, Quan sát tranh 

 - Em cùng các bạn quan sát tranh  và thảo luận : Em đã làm gì để rèn luyện và thể hiện  năng khiếu của mình với bố mẹ, người thân, bạn bè? 

- Em hãy nêu ra các lợi ích của việc rèn luyện và phát huy năng khiếu?

*HĐ 2: Thực hành 

 -  HS tự đánh giá: 

 -  Em hãy kể những việc làm thể hiện  rèn luyện và phát huy năng khiếu của em?

 - Em đã tích cực hiện  rèn luyện và phát huy năng khiếu của em như thế nào ?

*HĐ 3:  Củng cố

 
	- GV nêu yêu cầu tiết học 

- Gv, HS đọc truyện :Ca sĩ nhí .

-HS nối tiếp nêu 

- GV nhận xét và rút ra bài học 

- Vài HS đọc lại bài học 

- HS quan sát tranh Thảo luận nhóm bàn

- Đại diện nhóm nêu 

- GV nhận xét bổ sung 

 - HS làm bài tập T 32,33,34 SGK.
-Cho HS tự đánh giá về tầm quan trọng của những việc làm giúp em rèn luyện và phát huy năng khiếu của em . 
GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng

Cá nhân đọc bài làm của mình 

GV nhận xét chốt.

Nhắc lại ND bài
Nhận xét giờ học. 
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